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BÀI 9. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI CẬN ĐẠI 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã làm thay đổi diện mạo các nước tư 

bản. Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, dùng máy móc thay thế sức lao động của con người, 

khởi đầu quá trình công nghiệp hóa. Những tiến bộ về kĩ thuật cũng đã mở ra khả năng lớn trong việc 

thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng. Với thành tựu của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ nhất, máy móc đã thay thế cho lao động tay chân của con người và chuyển nền 

sản xuất từ thủ công sang cơ khí hóa.” 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hóa sang điện khí hóa, làm 

thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa”. 

                                                                              (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ cánh diều , tr.35) 

a) Đoạn trích phản ánh tác động toàn diện của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với đời 

sống con người. 

b) Với sự ra đời của máy hơi nước, lần đầu tiên lao động máy móc đã thay thế cho lao động tay chân 

của con người. 

c) Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mở ra thời kì cơ khí hóa sản xuất, còn cách mạng công nghiệp 

lần thứ hai mở ra thời kì điện khí hóa và tự động hóa nền sản xuất. 

d) Cả hai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đều làm thay đổi cách thức sản xuất 

để tạo của cải vật chất của con người. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Làn sóng công nghiệp hóa, mức tăng dân số cao, quá trình đô thị hóa tăng tốc đã làm thay đổi hoàn 

toàn bộ mặt các nước tư bản phương Tây những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân 

loại, khoảng gần 50% dân số các nước phương Tây sống trong các đô thị. Những tòa nhà chọc trời bắt 

đầu được xây dựng như một biểu trưng cho sự phồn vinh của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, mà Mĩ là 

nước đi đầu. Năm 1885, tòa nhà 10 tầng đầu tiên được xây dựng ở Chicagô, sau đó là tòa nhà cao 57 

tầng được khánh thành ở New York năm 1913. Xã hội công nghiệp dần dần hình thành trong lòng các 

nước tư bản phương Tây giàu có và thật sự khẳng định ưu thế, sức mạnh của nó đối với phần còn lại 

của thế giới.” 

(Trần Thị Vinh, Chủ nghĩa tư bản lịch sử thăng trầm 120 năm (1900 – 2020), NXB Chính trị quốc gia 

sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 81) 

a) Đoạn tư liệu phản ánh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX về 

mặt xã hội. 

b) Sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất vật chất cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã kéo theo 

những biến đổi quan trọng trong cơ cấu dân cư các nước tư bản chủ nghĩa. 

c) Đầu thế kỉ XX, do sự suy giảm của nông nghiệp và sự phát triển của công nghiệp, dân số sống trong 

các đô thị ở phương Tây đã chiếm một nửa tổng dân số đất nước. 

d) Sự xuất hiện của các trung tâm kinh tế như Chicagô, New York là hệ quả tất yếu của quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa ở các nước phương Tây cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Năm 1908, Công ty Pho ở Mĩ cho ra đời loại xe ô tô mẫu T và sau đó phổ biến ra nhiều nước Âu – 

Mỹ. Bên cạnh đó, sự ra đời của máy bay vào đầu thế kỉ XX cũng tạo nên một cuộc cách mạng trong 

lĩnh vực giao thông vận tải. Năm 1914, Hen – ri Pho sản xuất hàng loạt xe ô tô Pho mẫu T với động cơ 

đốt trong, đánh dấu sự ra đời dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.” 

                                                                    (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ chân trời sáng tạo, tr.51) 



a) Những thành tựu trong việc cải tiến động cơ đốt trong đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của 

ngành công nghiệp chế tạo ô tô, máy bay. 

b) Ô tô, máy bay là những thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông vận tải của các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì hiện đại. 

c) Sự ra đời của máy bay đầu thế kỉ XX đã mở ra khả năng phát triển một loại hình giao thông vận tải 

hoàn toàn mới lúc bấy giờ. 

d) Hen – ri Pho là người đầu tiên đã áp dụng máy móc để xây dựng dây chuyền lắp ráp sản xuất ô tô 

hàng loạt ở nước Mĩ. 

BÀI 10: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại cũng gây ra những tác động tiêu cực đối với cuộc sống 

con người như: khiến nhiều người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm, nới rộng khoảng cách 

giàu – nghèo; phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tính chính xác của thông 

tin được chia sẻ; làm gia tăng sự xung đột giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, xuất hiện 

nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc”.  

                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, tr.49) 

a) Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại chỉ gây ra những tác động tiêu cực đối với đời 

sống con người. 

b) “…làm gia tăng sự xung đột giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại” là tác động tích cực của 

cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại trên lĩnh vực văn hóa. 

c) “…nhiều lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm” là tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công 

nghiệp thời hiện đại trên lĩnh vực xã hội. 

d) Tất cả mọi thông tin được chia sẻ thông qua các ứng dụng trên internet đều có độ tin cậy cao và con 

người có thể dễ dàng tiếp cận, chia sẻ. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) bắt đầu từ đầu thế kỉ XXI. Mỹ, 

Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Trung Quốc,…là những quốc gia đi đầu trong cuộc cách mạng này. 

Thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là kĩ thuật số, công nghệ sinh học và 

công nghệ liên ngành, đa ngành. Những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 là Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things – IoT) và Dữ liệu lớn 

(Big Data).” 

                                                                             (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ cánh diều , tr.41) 

a) Cho đến nay, loài người đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và đang bước vào cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

b) Mĩ là quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, đồng thời là một trong những quốc 

gia khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

c) Nhật Bản là quốc gia duy nhất ở châu Á khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

d) Internet kết nối vạn vật là một trong những yếu tố cốt lõi của công nghệ số trong cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Công nghệ sinh học là lĩnh vực đa ngành và liên ngành, gắn kết với nhiều lĩnh vực trong sản xuất và 

cuộc sống như chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi mang các đặc tính mới; chế biến và bảo quản thực 

phẩm; sản xuất các chế phẩm sinh học sử dụng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; ứng dụng 

trong y học và dược phẩm, chẩn đoán bệnh; xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải,… Ba công nghệ chủ 

yếu tác động đến sự thay đổi cuộc sống con người là công nghệ gen (công nghệ di truyền), nuôi cấy mô 

và nhân bản”. 

                                                                            (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ cánh diều , tr.43) 



a) Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực tiêu biểu của các cuộc cách mạng công nghiệp thời 

kì hiện đại. 

b) Trong các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại, sự phát triển của công nghệ sinh học có tính 

độc lập hoàn toàn với sự phát triển của các công nghệ khác. 

c)  “…chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi mang các đặc tính mới” là biểu hiện cho ứng dụng của công 

nghệ sinh học trong lĩnh vực sản xuất vật chất. 

d) Công nghệ di truyền, nuôi cấy mô và nhân bản là ba công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực sinh học có 

tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người. 

CHỦ ĐỀ 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Qua các văn bia, người ta biết rằng chữ Phạn của Ấn Độ đã được du nhập vào Đông Nam Á từ rất 

sớm. Bia Võ Cạnh có niên đại thế kỉ III – IV là bia chữ Phạn cổ nhất ở Đông Nam Á và cũng là bằng 

chứng đầu tiên về sự du nhập chữ Phạn vào Chămpa. Từ đó cho đến khi vương quốc Chămpa chấm 

dứt sự tồn tại của mình, chữ Phạn luôn luôn là chữ viết được dùng trong triều đình Chămpa. Song 

cũng như nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á, người Chăm đã sớm tiếp thu văn tự cổ Ấn Độ để sáng tạo 

ra chữ viết của chính mình”. 

                                      (Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2007, tr.172) 

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về hệ thống các văn bia cổ của vương quốc Chămpa. 

b) Thông qua các văn bia cổ, ta thấy rằng, cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã tiếp thu và sử dụng duy 

nhất chữ viết của Ấn Độ trong suốt thời kì tồn tại của vương quốc mình. 

c) Bia Võ Cạnh là một minh chứng cho thấy ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến văn minh Chămpa về 

mặt chữ viết. 

d) Vương quốc Chămpa là vương quốc duy nhất ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra được chữ viết riêng của 

mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Các nước Đông Nam Á tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài và sáng tạo thành chữ viết của mình: 

Việt Nam tiếp nhận chữ Hán (Trung Quốc) từ đầu Công nguyên để tạo thành chữ Nôm; chữ Phạn, chữ 

Pa – li (Ấn Độ) du nhập vào các nước Đông Nam Á từ thế kỉ III – IV, là cơ sở để hình thành chữ 

Chămpa cổ, chữ Thái cổ, chữ Khơme cổ; chữ viết A – rập du nhập vào các quốc gia Nam Đảo, La – lai 

– xi – a, In – đô – nê – xi – a,… Từ thế kỉ XVI, chữ viết của nhiều quốc gia Đông Nam Á được Latinh 

hóa và được sử dụng đến ngày nay”. 

                                                                (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ chân trời sáng tạo, tr.60) 

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin thành tựu về chữ viết của khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung 

đại. 

b) Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở tiếp thu chữ viết từ bên 

ngoài. 

c) Người Việt Nam đã sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở tiếp thu chữ viết từ Ấn Độ. 

d) Từ thế kỉ XVI, chữ viết của tất cả các quốc gia Đông Nam Á đã được Latinh hóa theo ngôn ngữ 

phương Tây. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“A – giút – thay – a (Thái Lan) được vua U – thong xây dựng làm kinh đô năm 1350. Vào thời kì cực 

thịnh, A – giút – thay – a được coi là một “thành phố vĩ đại” với hoàng cung rộng lớn, hơn 300 ngôi 

chùa và những tháp dát vàng cùng hàng nghìn bức tượng điêu khắc. Di tích này nằm bên bờ sông 

Chao Phờ - ray – a và là biểu tượng của một đô thị thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á” 

                                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.52) 

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về các đô thị cổ của vương quốc Thái Lan. 

b) A – giút – thay – a đã từng là kinh đô của đất nước Thái Lan vào thế kỉ XIII. 



c) Sự tồn tại của hơn 300 ngôi chùa và những tháp dát vàng ở A – giút – thay – a là minh chứng cho sự 

phát triển hưng thịnh của Phật giáo tại thành phố này. 

d) A – giút – thay – a là một công trình kiến trúc nổi tiếng của Thái Lan thuộc dòng kiến trúc cung 

đình. 


